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QUỐC TẾ Á CHÂU 



  
  

MÔN: VẬT LÍ - KHỐI 10
(Thời gian: 45 phút, không tính thời gian giao đề)

_____________________________________________________________________

Họ tên học sinh: ----------------------------------------------Lớp: -------------- SBD: ---------
(Học sinh lưu ý làm bài trên giấy thi, không làm trên đề)
Đề thi gồm có 02 trang
Câu 1: (1,0 điểm) Cho các biển báo thường gặp ở (hình 1) hãy cho biết ý nghĩa của từng biển báo.


                                                               (hình 1)
Câu 2: (1,5 điểm) 
         a. Hãy cho biết đặc điểm của gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều và chuyển động thẳng chậm dần đều.
b. Khi phân tích chuyển động ném ngang của một vật trong trường hợp bỏ qua mọi lực cản, tính chất chuyển động của vật như thế nào theo phương ngang và phương thẳng đứng?                                                       
Câu 3: (3,0 điểm)  
         a. Phát biểu nội dung định luật I Niu Tơn và cho biết mối liên hệ giữa khối lượng và quán tính của vật.
   b. Hãy giải thích các hiện tượng sau:

       - Tại sao khi nhảy từ trên bục cao xuống thấp ta phải gập chân khi tiếp đất?

       - Tại sao khi bút tắc mực, ta vẩy mạnh bút sẽ viết được?                                                     
     Câu 4: (1,5 điểm) Trong trận lũ lụt tại miền Trung vào tháng 10/2020, dòng lũ có tốc độ lên đến khoảng 4 m/s. Bộ Quốc phòng đã trang bị ca nô công suất lớn trong công tác cứu hộ. Trong một lần cứu hộ, đội cứu hộ đã sử dụng ca nô chạy với tốc độ 8 m/s so với dòng nước để cứu những người gặp nạn. Hãy tính vận tốc của ca nô so với bờ nếu:
a. Ca nô đi xuôi dòng nước lũ.

b. Ca nô đi ngược dòng nước lũ.
 Câu 5: (2,0 điểm) Một chiếc xe khối lượng 300 kg đang chạy với vận tốc 18 km/h thì hãm phanh. Biết lực hãm là 360 N

          a. Tính vận tốc của xe sau 1,5 s kể từ lúc hãm phanh.
    b. Tìm quãng đường xe còn chạy thêm  kể từ khi hãm phanh tới khi dừng hẳn.

   Câu 6: (1,0 điểm) Xét một người chạy xe máy trên một đoạn đường thẳng. Vận tốc của người này tại mọi thời điểm được ghi lại trong bảng dưới đây.

	Vận tốc (m/s)
	0
	15
	30
	30
	20
	10
	0

	Thời gian (s)
	0
	5
	10
	15
	20
	25
	30


Hãy vẽ đồ thị vận tốc – thời gian và tính độ dịch chuyển của người này từ 0s đến 30 s.
---HẾT---

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

HIỆU TRƯỞNG





GIÁO VIÊN RA ĐỀ
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: VẬT LÍ 10
	CÂU
	NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	1
	
	1,0 điểm

	
	Âa) Cấm lửa

Bb) Thông báo vị trí bình chữa cháy.

cc) Cảnh báo nguy hiểm có điện.

dd) Cảnh báo hóa chất ăn mòn.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	2
	  
	1,5 điểm

	
	a. - Thẳng nhanh dần đều: 
[image: image2.png]


 và [image: image4.png]


 cùng chiều 
(a.v > 0)

     - Thẳng chậm dần đều: 
[image: image6.png]


 và [image: image8.png]


 ngược chiều 
(a.v < 0)
	0,5
0,5

	
	b. Phương ngang: Vật chuyển động thẳng đều

Phương thẳng đứng: Vật chuyển động thẳng nhanh dần đều.
	0,25

      0,25

	3
	
	3,0 điểm

	
	a. - Phát biểu đúng định luật.

    - Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật.
	1,0

0,5

	
	 b.- Khi chân tiếp đất đột ngột phần thân trên do vẫn còn quán tính nên tiếp tục giữ trạng thái chuyển động ban đầu nên đi thêm một đoạn => ta gập người.

- Khi vẩy bút cả thân bút và mực cùng chuyển động khi ta đột ngột dừng lại, phần mực do quán tính vẫn giữ nguyên trạng thái chuyển động nên tiếp tục đi xuống => bút hết tắc mực.
	0,75

0,75

	4
	
	1,5 điểm

	
	a. Gọi (1) Ca nô
       (2) nước lũ
       (3) bờ

       [image: image9.png]v13 = v12 + v23




Chọn chiều dương là chiều chuyển động của Ca nô

Trường hợp ca nô xuôi dòng: v13 = v12 + v23 =8 + 4 = 12 km/h
	       0,5
0,5



	
	b. Trường hợp ca nô ngược dòng: v13 = v12 - v23 =8 - 4 = 4 km/h
	       0,5

	5
	
	2,0 điểm

	a
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Theo định luật II Niu tơn:

[image: image12.png]


 + [image: image14.png]laeil



 + [image: image16.png]Fh



 = m.[image: image18.png]


 (*)

Chiếu (*) lên Oy: N –P =0

Chiếu (*) lên Ox: -Fh = m.a => -360 = 300a => a = -1,2 m/s2

Vận tốc: v = v0 + at = 5 – 1,2.1,5 = 3,2 m/s
	0,25
       0,25

  0,5

  0,5

	b
	Do chuyển động không đổi chiều s = d

v2 – v02 =2ad => -52 = 2.(-1,2).d => d = 10,4 m
	          0,5

	6
	
	1,0 điểm

	
	V    Vẽ đúng đồ thị.

        Độ dịch chuyển d = 525 m
	0,5

0,5


---HẾT---
MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA  HK I – NĂM HỌC 2022 - 2023

VẬT LÍ 10

Hình thức: 100% tự luận

	STT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Thời lượng giảng dạy (tiết)
	Tỉ lệ (%)
	Số điểm tương đương

(điểm)
	Số điểm cân chỉnh

(điểm)
	Tỉ lệ % điểm sau điều chỉnh (%)
	tổng số câu TL

(câu)

	1
	Chương 1: Mở đầu
	Bài 1: 

Khái quát về môn Vật lí
	3
	20
	2,0
	1,0
	10
	1

	
	
	Bài 2: 

Vấn đề an toàn trong Vật lí
	
	
	
	
	
	

	2
	Chương 2:

Mô tả chuyển động
	Bài 5: Chuyển động tổng hợp
	2
	13,3
	1,33
	1,5
	15
	1

	3
	Chương 3: Chuyển động biến đổi
	Bài 7: Gia tốc – Chuyển động thẳng biến đổi đều
	4
	26,7
	2,67
	3,0
	30
	3

	
	
	Bài 9: Chuyển động ném
	1
	6,7
	0,67
	0,5
	5
	1

	4
	Chương 4: Ba định luật Newton, một số lực trong thực tiễn
	Bài 10: Ba định luật Newton về chuyển động
	5
	33,3
	3,33
	4,0
	40
	3

	Tổng
	15
	100
	10
	10
	100
	9


	STT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng
cao
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số CH
	Thời

gian (ph)
	Số CH
	Thời gian (ph)
	Số CH
	Thời gian (ph)
	Số CH
	Thời gian

(ph)
	Số CH tự luận
	Thời gian (ph)

	
	Chương 1: Mở đầu
	Bài 1: Khái quát về môn Vật lí

Bài 2: Vấn đề an toàn trong Vật lí
	1

1,0 đ
	4,5
	
	
	
	
	
	
	1

1,0 đ
	4,5

	1
	Chương 2:

Mô tả chuyển động
	Bài 5: Chuyển động tổng hợp
	
	
	1

1,5 đ
	6,75
	
	
	
	
	1

1,5 đ
	6,75

	2
	Chương 3: Chuyển động biến đổi
	Bài 7: Gia tốc – Chuyển động thẳng biến đổi đều
	1

1,0 đ
	4,5
	
	
	1

1,0 đ
	4,5
	1

1,0 đ
	4,5
	3

3,0 đ
	13,5

	
	
	Bài 9: Chuyển động ném
	1

0,5 đ
	2,25
	
	
	
	
	
	
	1

0,5 đ
	2,25

	3
	Chương 4: Ba định luật Newton, một số lực trong thực tiễn
	Bài 10: Ba định luật Newton về chuyển động
	1

1,5 đ
	6,75
	1

1,5 đ
	6,75
	1

1,0 đ
	4,5
	
	
	3

4,0 đ
	18

	Tổng điểm (điểm)
	
	4,0 đ
	18
	3,0 đ
	13,5
	2,0 đ
	9
	1,0 đ
	4,5
	10,0 đ
	45

	Tỉ lệ (%)
	
	40
	30
	20
	10
	100
	100


	Nội dung kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng

cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Ghi chú

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Các bài tập ví dụ

	Bài 1: Khái quát về môn Vật lí

Bài 2: Vấn đề an toàn trong Vật lí
	Nhận biết:

- Nêu được đối tượng nghiên cứu của Vật lí học và mục tiêu của môn Vật lí.

- Nêu được ví dụ chứng tỏ kiến thức, kĩ năng vật lí được sử dụng trong một số lĩnh vực khác nhau.

- Gọi được tên các biển báo trong phòng thí nghiệm (hình biển báo trong SGK và SBT).
	1
	
	
	
	

	Bài 5: Chuyển động tổng hợp
	Thông hiểu:

- Xác định được vận tốc tổng hợp khi vật chuyển động xuôi dòng hoặc ngược dòng (dòng nước hoặc gió).
	
	1
	
	
	SGK: Bài 1 và bài 2 trang 35

	Bài 7: Gia tốc – Chuyển động thẳng biến đổi đều
	Nhận biết:

- Viết được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều (không được dùng tích phân).

- Biết được tính chất của gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều và thẳng chậm dần đều.

Vận dụng:

- Vận dụng được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều để tính được các đại lượng có trong công thức (bài giải áp dụng tối đa 2 công thức).

- Vận dụng đồ thị (v-t) tính độ dịch chuyển, gia tốc trong 1 số trường hợp đơn giản.

Vận dụng cao:

- Vận dụng được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều để tính được các đại lượng có trong công thức.

- Vẽ được đồ thị vận tốc – thời gian. (theo số liệu cho trước)
	1
	
	1
	1
	SGK: Bài 1 đến bài 4 trang 47

SBT: Bài 7.3; 7.7

	Bài 9: Chuyển động ném
	Nhận biết:

- Nêu được quỹ đạo chuyển động của vật bị ném ngang là đường cong (nửa nhánh parabol).

- Nêu được tính chất chuyển động, biểu thức tính gia tốc và vận tốc của vật bị ném ngang theo phương ngang và phương thẳng đứng.

- Viết công thức chuyển động ném ngang (theo 2 trục x và y)
	1
	
	
	
	

	Bài 10: Ba định luật Newton về chuyển động
	Nhận biết:

- Phát biểu định luật I Newton.

- Phát biểu và viết biểu thức định luật II Newton.

- Nêu được khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật.

- Phát biểu và viết biểu thức định luật III Newton.

Thông hiểu:

- Giải thích được các hiện tượng liên quan đến quán tính.

- Minh họa được định luật  III Newton bằng ví dụ cụ thể. 

- Mô tả được bằng ví dụ thực tế về lực bằng nhau, không bằng nhau.

Vận dụng: 

- Vận dụng được biểu thức định luật II Newton để tính các đại lượng trong bài vật chuyển động thẳng biến đổi đều theo phương ngang (chịu tác dụng của trọng lực, lực nâng của mặt đất, lực ma sát và lực kéo hoặc lực đẩy theo phương ngang).
	1
	1
	1
	
	SGK: Bài 1, 2 trang 65


ĐỀ CHÍNH THỨC








